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STT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Dùng 

cho 

khóa 

Dùng 

cho 

ngành 

Tình trạng ngân hàng câu hỏi thi (NHCHT) 
Hình thức 

tổ chức thi  Sử dụng 

NHCHT đã có 

Bổ sung các 

câu hỏi cho 

NHCHT đã có  

Xây dựng 

NHCHT mới 

1 AGR20006 
Chính sách nông nghiệp và phát 

triển nông thôn(124.1)_LT_01 3 K62 NTTS  X     Tiểu luận 

2 AGR30017 
Kỹ thuật trồng cây công 

nghiệp(124.2)_LT_01 4 K63 Nông học  X     Vấn đáp 

3 AGR30018 
Kỹ thuật trồng cây lương 

thực(124.2)_LT_01 4 K63 Nông học X     Vấn đáp 

4 AGR30025 
Kiểm soát côn trùng nông 

nghiệp(124.2)_LT_01 4 K63 Nông học X     Vấn đáp 

5 AGR30026 
Kỹ thuật trồng cây ăn 

quả(124.2)_LT_01 3 K63 Nông học X X   Tiểu luận 

6 AGR31039 Kiểm dịch thực vật(124.1)_LT_01 3 K62 Nông học     X Vấn đáp 

7 AGR31040 
Kiểm soát bệnh hại hạt 

giống(124.1)_LT_01 3 K62 Nông học     X Vấn đáp 

8 AGR31062 
Thuốc bảo vệ thực 

vật(124.1)_LT_01 3 K62 Nông học X     Tiểu luận 

9 AHY30006 Di truyền động vật (124.2)_LT_01 3 K64 
Chăn nuôi 

TY     X Vấn đáp 



10 AHY30010 
Bệnh truyền nhiễm thú 

y(124.2)_LT_01 3 K63 
Chăn nuôi 

(CNTY)     X Vấn đáp 

11 AHY30041 Dược lý học thú y (124.1)_LT_01 3 K63 
Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tự luận 

12 AHY30045 
Chẩn đoán bệnh thú 

y(124.1)_LT_01 3 K63 
Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tự luận 

13 AHY31027 Ngoại khoa thú y(124.1)_LT_01 3 

K61, 

K62, 

K63, 

K64, 

K65 
Chăn nuôi 

(CNTY) X     Tự luận 

14 AHY31028 
Bệnh do rối loạn dinh 

dưỡng(124.1)_LT_01 3 

K61, 

K62, 

K63, 

K64, 

K65 
Chăn nuôi 

(CNTY) X      Tiểu luận 

15 AHY31030 Ký sinh trùng thú y(124.1)_LT_01 3 K63 
Chăn nuôi 

(CNTY) X      Tiểu luận 

16 AHY32016 
Đồ án thực tập nghề Chăn nuôi - Thú 

y 1(124.1)_DAMH_01 6 K62 
Chăn nuôi 

(CNTY)  X     Đồ án 

17 ANR20005 

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án 

Nông nghiệp và Môi 

trường(124.1)_DAMH_01 4 K64 
khối ngành 

NLN _MT  X     Đồ án 

18 AQU20002 
Marketing trong nông 

nghiệp(124.1)_LT_01_(NTTS_NH) 4 K62 NTTS - NH X      Đồ án 

19 ANR20006 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội(124.1)_LT_01 3 K64 
Khối ngành 

NLN _MT   X   Vấn đáp 

20 AQU20002 
Marketing trong nông 

nghiệp(124.1)_LT_02_(CN) 4 K62 Chăn nuôi X     Đồ án 

21 AQU30004 Thực vật thủy sinh(124.2)_LT_01 3 K64 NTTS X      Tiểu luận 

22 AQU30005 Vi sinh vật thủy sản(124.2)_LT_01 3 K64 NTTS X     TNKQ 

23 AQU30008 
Dinh dưỡng và thức ăn động vật 

thủy sản(124.2)_LT_01 4 K63 NTTS  X     Tiểu luận  



24 AQU30009 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá 

nước ngọt(124.2)_LT_01 5 K63 NTTS X     TNKQ 

25 AQU30013 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp 

xác(124.2)_LT_01 4 K63 NTTS X     Tự luận 

26 AQU30021 
Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản(124.2)_LT_01 2 K62 NTTS X      Tiểu luận 

27 AQU31022 
Kinh tế trang trại, nông 

hộ(124.1)_LT_01 2 K62 NTTS  X     Tiểu luận 

28 AQU31026 
Quản lí chất lượng sản phẩm thủy 

sản(124.1)_LT_01 2 K62 NTTS  X     Tiểu luận 

29 AQU31029 
Phương pháp NCKH trong nuôi 

trồng thủy sản(124.1)_DAMH_01 4 K63 NTTS  X     Đồ án 

30 AQU31032 
Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc 

sản(124.1)_LT_01 2 K62 NTTS  X     Tiểu luận 

31 LAN20002 Cơ sở quản lí đất đai(124.1)_LT_01 3 K64 QLĐĐ     X Tiểu luận  

32 RES30004 
Quản lí tài nguyên, môi trường biển 

và ven biển(124.2)_LT_01 3 K63 QLTNMT X      Tiểu Luận 

33 RES30008 

Hệ thống chính sách, pháp luật về tài 

nguyên và môi 

trường(124.2)_LT_01 4 K63 QLTNMT     X Vấn đáp 

34 RES30037 
Công nghệ xử lí môi 

trường(124.2)_LT_01 4 K63 QLTNMT   X   Tự luận  

35 RES30040 

Đồ án Quản lí Nhà nước về tài 

nguyên và môi 

trường(124.1)_DAMH_01 4 K63 QLTNMT X     Đồ án 

36 RES30047 
Kỹ năng NCKH và tư duy phản 

biện(124.1)_LT_01 3 K64 QLTNMT  X     Tiểu luận 

37 AHY30001 Giải phẩu vật nuôi 3 K64 Thú y     X Vấn đáp  

38 AHY30039 Miễn dịch học thú y 3 K63  Thú Y     X Vấn đáp 

39 AHY31012 Chăn nuôi lợn 4 K63 
Chăn nuôi 

(CNTY) X      Đồ án 



40 RES31026 Thiết kế công trình xử lý nước thải 4 K62 QLTNMT  X      Đồ án  

41 AGR 30012 Công nghệ sinh học thực vật 3 K64 Nông học X     Tiểu luận  

42 AGR30027 
Kỹ thuật trồng rau ứng dụng công 

nghệ cao 3 K62 Nông học X      Tiểu luận 

43 LAN30009 Quản lí Nhà nước về đất đai 3 K62 QLĐĐ X      Tiểu luận  

44 LAN31025 Quản lí sử dụng đất 3 K62 QLĐĐ X     Tiểu luận  

45 LAN30012 Thanh tra đất đai 3 K62 QLĐĐ X      Tiểu luận  

46 LAN30008 Định giá bất động sản 3 K62 QLĐĐ X      Tiểu luận  

47 LAN30028 Thị trường bất động sản 3 K62 QLĐĐ X     Tiểu luận  

48 LAN30020 
Lập và quản lí dự án đầu tư bất động 

sản 3 K62 QLĐĐ     X Tiểu luận  

49 ANR20001 
Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và 

Môi trường(124.1)_DAMH_01 4 K65 
Khối ngành 

NLN  X     Đồ án 

50 ANR20002 
Sinh học trong Nông Lâm Ngư - Môi 

trường(124.1)_LT_01 5 K65 
Khối ngành 

NLN X     Tiểu luận 

                                                                                            (Danh sách này gồm có 50 học phần) 

       Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2024 

 P. Viện trưởng 
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